Phụ lục số 01

	Ngân hàng được phép

Số: …..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…ngày… tháng… năm…


 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 
(Quý.....năm 20.....)

Kính gửi: 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Vụ Quản lý ngoại hối

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh…

Ngân hàng ….… xin báo cáo tình hình thanh toán bằng tiền mặt trong hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc trong quý…năm 20… như sau:

	
	Số lượng hợp đồng xuất khẩu
	Doanh số nộp tiền mặt (*)
	Tổng doanh số nộp tiền mặt (quy nghìn USD)

	Tỉnh
	
	VND (tỷ VND)
	CNY (triệu CNY)
	

	Cao Bằng
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


	LẬP BIỂU

(điện thoại liên hệ)
	KIỂM SOÁT
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: (*) là nguồn thu tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được thương nhân Việt Nam nộp vào tài khoản.
 Phụ lục số 02

	Ngân hàng được phép

Số: …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…ngày… tháng… năm…


BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬN ỦY THÁC THANH TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
(Quý..... năm 20.....)

Kính gửi: 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Vụ Quản lý ngoại hối

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh…

Ngân hàng ….… xin báo cáo số liệu nhận ủy thác thanh toán trong quý…năm… như sau:

Đơn vị: nghìn CNY
	Tỉnh
	Số lượng hợp đồng nhận ủy thác
	Doanh số nhận ủy thác thanh toán xuất khẩu
	Doanh số nhận ủy thác thanh toán nhập khẩu
	Tổng doanh số nhận ủy thác thanh toán XNK

	Cao Bằng
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


 
	LẬP BIỂU

(điện thoại liên hệ)


	KIỂM SOÁT
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
 (ký tên, đóng dấu)


      Phụ lục số 03

	Ngân hàng được phép

Số: …
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…ngày… tháng… năm…


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN BẰNG ĐỒNG CNY TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG BIÊN GIỚI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
(Quý..... năm 20.....)

Kính gửi: 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Vụ Quản lý ngoại hối

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh…

Ngân hàng ….… xin báo cáo số liệu thanh toán bằng đồng CNY trong hệ thống trong quý…năm… như sau:

Đơn vị: nghìn CNY
	Tỉnh
	Số lượng hợp đồng 
	Doanh số thanh toán xuất khẩu
	Doanh số thanh toán nhập khẩu
	Tổng doanh số thanh toán XNK

	Cao Bằng
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	


  
	LẬP BIỂU

(điện thoại liên hệ)


	KIỂM SOÁT
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
 (ký tên, đóng dấu)


         Phụ lục số 04
	Ngân hàng được phép

Số: …..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…ngày… tháng… năm…


BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VND VÀ CNY TIỀN MẶT 
(Quý..... năm 20.....)

Kính gửi: 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Vụ Quản lý ngoại hối

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh………

Ngân hàng ….… xin báo cáo số liệu xuất nhập khẩu VND và CNY tiền mặt trong quý… năm 20… như sau:

Đơn vị: triệu VND, nghìn CNY
	Tỉnh
	Doanh số xuất khẩu
	Doanh số nhập khẩu
	Tổng doanh số (quy nghìn USD)

	
	VND
	CNY
	VND
	CNY
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	​​​​​
XNK

	Cao Bằng
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


  
	LẬP BIỂU

(điện thoại liên hệ)


	KIỂM SOÁT
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(ký tên, đóng dấu)


